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https://www.youtube.com/watch?v=wxe8olpZDyQ 









1. Khẳng định và phủ định với “have got” 

• Khẳng định: Chủ ngữ + have/has got + danh từ.    

→  I have got a bike. / She has got a skateboard. 

• Phủ định: Chủ ngữ + haven’t/hasn’t got + danh từ.   

→ Nick hasn’t got a skateboard. / I haven’t got a CD player. 

2. Câu hỏi với “Have/Has got” 

• Câu hỏi Yes/No: Have/Has + chủ ngữ + got + danh từ?  

→ Has Kate got a cat? → Yes, she has. / No, she hasn’t. 

• Câu hỏi với từ để hỏi: What/Who/Whose + has/have + chủ ngữ + 
got?  

→ Whose skateboard is this? → It’s Ben’s skateboard. 

3. “Can” 

• Khẳng định: Chủ ngữ + can + động từ nguyên mẫu.  
 → I can ride a bike. 

• Phủ định: Chủ ngữ + can’t + động từ nguyên mẫu.  
 → Kate can’t ride a bike. 

• Câu hỏi: Can + chủ ngữ + động từ nguyên mẫu?  

→ Can Ian ride a horse? → No, he can’t, but he can ride a bike! 

4. Sở hữu cách ('s) để chỉ sở hữu 

• Danh từ số ít: Thêm ‘s vào danh từ.    
→    Sandra’s got a skateboard. 
 


